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-                                            

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ái Ngân. 

Các Hội thẩm nhân dân:    

- Ông Dương Thành Công; 

- Ông Nguyễn Long Giang. 

  ư ký    ê   òa: Bà Trần Thị Diễm Trang – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 

                                    n B   B   , tỉ   B     ư    

  a    a    ê   òa: Bà Nguyễn Thị Mai Giang –  i   sát vi n. 

Ngày 24 tháng 6 nă  2020, t i tr  s  Toà án nhân dân huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương   t    sơ th   công khai v  án hôn nhân và gia đình th   ý số 

38/2020/TLST-HNGĐ ngày 09 tháng 01 nă  2020 về Ly hôn, tranh chấp về 

nuôi con theo Quyết định đưa v  án ra   t    số 13/2020/ Đ   T-HNGĐ 

ngày 19 tháng 5 nă  2020 và  uyết định hoãn phi n tòa số 12/2020/ Đ T-

HNGĐ ngày 08 tháng 6 nă  2020 gi a các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị N, sinh nă  1980; nơi cư trú: ấp L,  ã L, 

huyện B, tỉnh Bình Dương; có  ặt. 

- Bị đơn: Anh L  Công T, sinh nă  1977; nơi cư trú: ấp L,  ã L, huyện B, 

tỉnh Bình Dương; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn kh i kiện, quá trình tố t ng và t i phi n tòa sơ th m, nguy n 

đơn chị Nguyễn Thị N trình bày:  



2 
 

Về hôn nhân: chị Nguyễn Thị N và anh L  Công T kết hôn từ nă  2001 và 

đăng ký kết hôn t i Ủy ban nhân dân  ã L, huyện D, tỉnh Bình Dương (Giấy 

chứng nhận kết hôn số 15, Quy n số 01/2001 ngày 07-3-2001). Chị N và anh T 

xảy ra  âu thuẫn do anh T thường  uy n uống rượu, la mắng và đánh đập vợ 

con, đập phá đồ đ c trong gia đình, không quan tâ , chă   o gia đình. Từ tháng 

12 nă  2019, chị N và anh T sống  y thân, không còn quan tâ  đến nhau n n 

chị N y u cầu được  y hôn với anh T.  

Về con chung: Chị N và anh T có hai con chung  à cháu L  Công Tuấn G, 

sinh ngày 21-7-2001 và L  Thị Trúc L, sinh ngày 02-11-2002. Hiện các cháu 

đang sinh sống với chị N.  hi  y hôn, chị N y u cầu được trực tiếp nuôi dưỡng 

cháu L và không y u cầu anh T phải cấp dưỡng nuôi con. Cháu G đã thành ni n 

n n chị N không y u cầu Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung, nợ chung của vợ chồng: chị N không tranh chấp, không 

y u cầu Tòa án giải quyết. 

Bị đơn anh L  Công T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần đ  lấy lời 

khai, tha  gia phi n họp ki m tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và 

hòa giải, tha  gia phi n tòa nhưng đều vắng mặt không có  ý do và không có ý 

kiến trả lời bằng văn bản đối với y u cầu kh i kiện của nguy n đơn. Do đó, Tòa 

án không ghi nhận được ý kiến của bị đơn. 

Đương sự không cung cấp th   tài  iệu, chứng cứ nào khác. 

Đ i diện Viện ki   sát nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tha  

gia phi n tòa phát bi u ý kiến: 

Về tố t ng: từ khi th   ý v  án đến khi khai m c phi n tòa, Th   phán, Thư 

ký đã tiến hành đúng, đầy đủ các thủ t c tố t ng theo quy định. Tính đến ngày 

Tòa án có quyết định đưa v  án ra   t   , v  án còn trong thời h n chu n bị   t 

x  theo đi m a khoản 1 Điều 203 Bộ luật Tố t ng dân sự. T i phi n tòa sơ th m, 

Hội đồng   t    đã thực hiện đúng quy định pháp  uật. 

Về nội dung: Chị N và anh T đã phát sinh  âu thuẫn, vợ chồng sống không 

h nh phúc và hiện nay đã  y thân. Cháu L hiện do chị N trực tiếp chă  sóc, nuôi 

dưỡng tốt n n có đủ căn cứ đ  đề nghị Hội đồng   t    tuy n chấp nhận toàn bộ 

y u cầu kh i kiện của nguy n đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  au khi nghi n cứu các tài  iệu, chứng cứ có trong hồ sơ v  án đã được 

 e    t t i phi n tòa và căn cứ kết quả tranh t ng. Tòa án nhân dân huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương nhận định: 

[1] Về tố t ng:  
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[1.1] Quan hệ pháp  uật tranh chấp, th m quyền giải quyết v  án: Chị 

Nguyễn Thị N kh i kiện y u cầu được  y hôn với anh L  Công T. Bị đơn anh L  

Công T có nơi cư trú t i ấp L,  ã L, huyện B, tỉnh Bình Dương n n v  án thuộc 

th m quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

theo quy định t i khoản 1 Điều 28; đi m a khoản 1 Điều 35 và đi m a khoản 1 

Điều 39 của Bộ luật Tố t ng dân sự. 

[1.2] Sự có  ặt của đương sự t i phi n tòa: Bị đơn anh L  Công T đã được 

Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có  ý do và không có ý kiến bằng 

văn bản g i cho Tòa án về y u cầu kh i kiện của nguy n đơn  à chưa thực hiện 

đúng quy định về quyền và nghĩa v  của bị đơn theo quy định pháp  uật. Tòa án 

không ghi nhận được ý kiến của anh T. Hội đồng   t    căn cứ vào đi m b 

khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố t ng dân sự   t    vắng mặt bị 

đơn. 

 [2] Về nội dung:  

[2.1] Về quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Thị N và anh L  Công T có đăng 

ký kết hôn t i Ủy ban nhân dân  ã L, huyện D, tỉnh Bình Dương theo Giấy 

chứng nhận kết hôn số 15, Quy n số 01/2001 ngày 07-3-2001 n n đây  à hôn 

nhân hợp pháp, được pháp  uật công nhận và bảo vệ. Sau thời gian chung sống, 

vợ chồng thường  uy n  ảy ra  âu thuẫn do b o lực gia đình, không còn quan 

tâ  đến nhau, vi ph m nghi   trọng nghĩa v  của vợ chồng  à  cho hôn nhân 

 â  vào tình tr ng trầm trọng, đời sống chung không th  k o dài,   c đích hôn 

nhân không đ t được. Từ tháng 12 nă  2019, chị N và anh T sống  y thân cho 

đến nay n n y u cầu kh i kiện của chị N  in  y hôn anh T  à phù hợp quy định 

t i khoản 1 Điều 56 của Luật Hôn nhân và gia đình.  

[2.2] Về con chung: Chị N và anh T có hai con chung  à cháu L  Công 

Tuấn G, sinh ngày 21-7-2001 và L  Thị Trúc L, sinh ngày 02-11-2002. Chị N có 

nguyện vọng được trực tiếp nuôi dưỡng cháu L. Hiện nay, cháu L đang sống ổn 

định với chị N. Chị N có công việc, thu nhập ổn định và đủ điều kiện chă  sóc, 

nuôi dưỡng con n n giao cháu L cho chị N trực tiếp nuôi dưỡng, chị N tự 

nguyện không y u cầu anh T cấp dưỡng nuôi con  à phù hợp theo quy định t i 

khoản 3 Điều 81 của Luật Hôn nhân và gia đình. Cháu G đã thành ni n, chị N 

không y u cầu Tòa án giải quyết.  

[2.3] Về tài sản chung, nợ chung: các đương sự không tranh chấp, không 

y u cầu Tòa án giải quyết n n Hội đồng   t    không  e    t. 

[3] Về án phí sơ th m: Nguy n đơn phải chịu án phí sơ th m theo quy định 

t i khoản 4 Điều 147 Bộ luật Tố t ng dân sự; khoản 1 Điều 6 và đi m a khoản 5 

Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTV H14, ngày 30 tháng 12 nă  2016 
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của Ủy ban Thường v  Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản  ý và s  d ng án phí,  ệ phí Tòa án. 

[4] Về ý kiến của Ki   sát vi n tha  gia phi n tòa về nội dung v  án  à có 

cơ s  n n Hội đồng   t    chấp nhận. 

Vì các    tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 28, đi m a khoản 1 Điều 35, đi m a khoản 1 Điều 39, 

khoản 4 Điều 147, đi m b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228; Điều 266, Điều 

271 và Điều 273 của Bộ luật Tố t ng dân sự;  

Căn cứ khoản 1 Điều 56, các Điều 57, 58, 81, 82, 83, 84 của Luật Hôn 

nhân và gia đình;  

Căn cứ khoản 1 Điều 6 và đi m a khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTV H14, ngày 30 tháng 12 nă  2016 của Ủy ban Thường v  

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  d ng án phí, 

lệ phí Tòa án. 

Tuy n   :  

1. Chấp nhận toàn bộ y u cầu kh i kiện của nguy n đơn chị Nguyễn Thị N 

đối với bị đơn anh L  Công T về việc  y hôn, tranh chấp về nuôi con. 

- Về quan hệ hôn nhân: Cho chị Nguyễn Thị N được  y hôn với anh L  

Công T. 

- Về con chung: Giao cháu L  Thị Trúc L, sinh ngày 02-11-2002 cho chị 

Nguyễn Thị N được trực tiếp nuôi dưỡng, chă  sóc, giáo d c. Anh T không cấp 

dưỡng nuôi con. Cháu L  Công Tuấn G đã thành ni n n n Tòa án không  e  

  t giải quyết. 

Người không trực tiếp chă  sóc, nuôi dưỡng con chung có quyền, nghĩa v  

thă  no  con  à không ai được cản tr . Trường hợp người không trực tiếp 

chă  sóc, nuôi dưỡng con l m d ng việc thă  no  con đ  cản tr  hoặc gây ảnh 

hư ng xấu đến việc trông no , chă  sóc, nuôi dưỡng, giáo d c con thì người 

trực tiếp chă  sóc, nuôi dưỡng con chung có quyền y u cầu Tòa án h n chế 

quyền thă  no  con của người không trực tiếp chă  sóc, nuôi dưỡng con 

chung. 

 Vì quyền và  ợi ích hợp pháp của con chung, Tòa án có th  thay đổi người 

nuôi con, giải quyết việc cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp  uật. 

- Về chia tài sản chung, nợ chung: các đương sự không tranh chấp về tài 

sản chung, nợ chung n n Hội đồng   t x  không giải quyết. 
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2. Về án phí sơ th m:  

Chị Nguyễn Thị N phải chịu 300.000 (ba tră  nghìn) đồng án phí dân sự 

sơ th m nhưng được khấu trừ vào 300.000 (ba tră  nghìn) đồng t m ứng án phí 

đã nộp theo Bi n  ai thu t m ứng án phí,  ệ phí Tòa án số AA/2016/0021403 

ngày 06 tháng 01 nă  2020 Chi c c Thi hành án Dân sự huyện Bàu Bàng, tỉnh 

Bình Dương. 

3. Nguy n đơn được quyền kháng cáo bản án trong thời h n 15 ( ười  ă ) 

ngày k  từ ngày tuy n án. Bị đơn vắng mặt t i phi n tòa được quyền kháng cáo 

bản án trong thời h n 15 ( ười  ă ) ngày k  từ ngày nhận được bản án hoặc k  

từ ngày bản án được ni   yết theo quy định. 

 

N     ậ   

- TAND tỉnh Bình Dương ; 

- V  ND huyện Bàu Bàng ; 

- Chi c c THAD  huyện Bàu Bàng; 

- Các đương sự; 

- Ủy ban nhân dân  ã L, huyện D, tỉnh Bình 

Dương; 

- Cổng thông tin điện t  Tòa án nhân dân; 

- Lưu: VT, Hồ sơ v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                  Nguyễn Thị Ái Ngân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


